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Bảng chữ cái Katakana – 46 chữ Bảng chữ cái

a i u e o

Hàng
ア (a) a i u e o

Hàng
カ (ka) ka ki ku ke ko

Hàng
サ (sa) sa shi su se so

Hàng
タ (ta) ta chi tsu te to

Hàng
ナ (na) na ni nu ne no

Hàng
ハ (ha) ha hi fu he ho

Hàng
マ (ma) ma mi mu me mo

Hàng
ヤ (ya) ya yu yo

Hàng
ラ (ra) ra ri ru re ro

Hàng
ワ (wa) wa o/wo

Chữ ン n

Katakana dùng khi nào?
Từ nước ngoài (コーヒー cà phê),
tên nước (ベトナム), tên người nước
ngoài (リン Linh).

Chữ dễ nhầm
シ (shi) – ツ (tsu), ソ (so) – ン (n):
nhìn hướng của nét cuối và vị trí hai
chấm.

Âm dài: dấu ー
Katakana kéo dài âm bằng dấu ー:
コーヒー (kōhī), ケーキ (kēki).
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